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	Số:           /2023/NQ-HĐND
	Ninh Thuận, ngày       tháng     năm 2023


NGHỊ QUYẾT

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 19/2021/NQ-HĐND ngày 11/12/2021 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ thu hút đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2030

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ ...

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019.

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 53/2022/TT-BTC ngày 12/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025;

Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 12/10/2021 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao;


Theo Tờ trình số ……/TTr-UBND ngày …/…/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:


Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy định chính sách hỗ trợ thu hút đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2030 (sau đây viết tắt là Quy định) ban hành kèm theo Điều 1 Nghị quyết số 19/2021/NQ-HĐND ngày 11/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI:
1. Sửa đổi điểm b, khoản 2, Điều 3 của Quy định như sau:
“b) Điều kiện hỗ trợ: 

Chủ dự án là đối tượng nêu tại điểm a khoản 2 này, nếu thực hiện khảo nghiệm tại dự án đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của mình thì hồ sơ đề nghị hỗ trợ phải có văn bản của cấp thẩm quyền công nhận kết quả khảo nghiệm giống mới, cây trồng mới cho chủ dự án; hoặc nếu chủ dự án nhận chuyển giao kết quả khảo nghiệm từ chủ sở hữu khác thì hồ sơ đề nghị hỗ trợ phải có văn bản của cấp thẩm quyền công nhận kết quả khảo nghiệm và hồ sơ chuyển giao giống mới, cây trồng từ chủ sở hữu cho chủ dự án.”
2. Sửa đổi, bổ sung điểm b, khoản 3, Điều 3 của Quy định như sau:
“b) Điều kiện hỗ trợ: Được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản xác định dự án sản xuất giống (giống nho, giống táo, giống măng tây xanh, giống dưa lưới, giống hành-tỏi; cải tạo chất lượng giống đàn bò, dê, cừu; nghiên cứu sản xuất giống tôm bố mẹ, giống cá biển và một số giống cây trồng, loài hải đặc sản khác) ứng dụng một trong các công nghệ sau: công nghệ sinh học tổng hợp, công nghệ sinh học phân tử, công nghệ vi sinh thế hệ mới, công nghệ nhân nuôi mô tế bào chất lượng cao quy mô công nghiệp, thuốc điều hòa sinh trưởng cho cây trồng, kích dục tố thủy sản thế hệ mới đạt tiêu chuẩn quốc tế.” 
3. Sửa đổi, bổ sung điểm b, khoản 4, Điều 3 của Quy định như sau: 
“b) Điều kiện hỗ trợ khi Dự án được Hội đồng thẩm định cấp huyện nghiệm thu xác định đảm bảo các điều kiện: Có trồng các loại cây nho, táo, hành, tỏi, măng tây, nha đam, rau, đậu các loại, dâu tây, dưa lưới, dưa lê, dưa leo, bí đậu, hoa; có Quy trình sản xuất theo công nghệ cao (thủy canh, khí canh, trồng trên giá thể và trồng trên đất) được trồng trong nhà kính hoặc nhà màng; có hệ thống tưới tiết kiệm kết hợp bón phân điều khiển tự động; có diện tích đầu tư tối thiểu 500 m2 /dự án”
4. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 4 của Quy định như sau: 

“1. Kinh phí hỗ trợ: 09 tỷ đồng/năm. Cơ cấu nguồn vốn hỗ trợ được lồng ghép ngân sách tỉnh (tỷ lệ 1,5) với ngân sách trung ương thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (tỷ lệ 1).”


Điều 2. Tổ chức thực hiện 


1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định pháp luật.


2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.


Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận Khóa XI Kỳ họp thứ ... thông qua ngày .... tháng ..... năm 2023 và có hiệu lực thi hành từ ngày ... tháng .... năm 2023.

	Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Chính phủ;

- Ban Công tác đại biểu - UBTVQH;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Bộ Tài chính;

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Cục kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư Pháp);

- Thường trực Tỉnh ủy; HĐND tỉnh;

- UBND tỉnh;

- Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh;

- Đoàn ĐBQH tỉnh;

- Đại biểu HĐND tỉnh khóa X;

- Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;

- VP: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;

- Thường trực HĐND và UBND các huyện, TP;

- Trung tâm công báo tỉnh;  

- Lưu: VT.
	CHỦ TỊCH 
Phạm Văn Hậu
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QUY ĐỊNH 

Chính sách hỗ trợ thu hút đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2030

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số        /2021/NQ-HĐND 

ngày    /12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh)


Điều 1. Nguyên tắc hỗ trợ

1. Chính sách này hỗ trợ các chủ thể kinh tế (doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình) sau khi đã đầu tư hoàn thành dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đưa dự án vào hoạt động và đảm bảo các điều kiện của từng nội dung hỗ trợ quy định tại điều 2 của Quy định này. Mỗi chủ thể kinh tế được thụ hưởng cùng lúc nhiều nội dung hỗ trợ nếu đáp ứng đủ điều kiện quy định tại các nội dung tương ứng. 

Ngoài chính sách hỗ trợ tại Quy định này, các đối tượng còn được hưởng các chính sách hỗ trợ khác theo các quy định hiện hành. Trường hợp các chính sách có cùng nội dung hỗ trợ thì chỉ được lựa chọn thụ hưởng chính sách có mức hỗ trợ cao nhất. 

2. Hỗ trợ theo kế hoạch hàng năm của Ủy ban nhân dân tỉnh; dựa trên cơ sở các định mức kinh tế kỹ thuật, các quy định được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc chứng từ chi thực tế được các cơ quan chức năng thẩm định. 
3. Quản lý, sử dụng kinh phí đúng đối tượng, mục đích, đảm bảo hiệu quả theo đúng quy định quản lý tài chính hiện hành của Nhà nước.

Điều 2. Các chính sách hỗ trợ
1. Hỗ trợ phát triển khoa học công nghệ phục vụ nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

- Đối tượng và điều kiện hỗ trợ: Doanh nghiệp thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học, mua bản quyền công nghệ, mua công nghệ hoặc mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ để tạo ra sản phẩm mới, cải tiến công nghệ, công nghệ giảm thiểu ô nhiễm môi trường, công nghệ tiết kiệm nguyên, nhiên liệu, tiết kiệm năng lượng,... phục vụ nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được Hội đồng khoa học của tỉnh thẩm định. 

- Mức hỗ trợ 80% kinh phí thực hiện, nhưng không quá 300 triệu đồng/đề tài/bản quyền/công nghệ.

2. Hỗ trợ sản xuất giống mới và khảo nghiệm cây trồng mới có giá trị kinh tế cao 
- Đối tượng và điều kiện hỗ trợ: Doanh nghiệp có dự án sản xuất giống mới (giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản) ứng dụng công nghệ cao được cơ quan thẩm quyền công nhận lưu hành; khảo nghiệm cây trồng mới ứng dụng công nghệ cao có giá trị kinh tế cao được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thống nhất kế hoạch khảo nghiệm và công nhận kết quả khảo nghiệm (tính thích nghị, tính hiệu quả và thống nhất đưa vào sản xuất đại trà).

 - Mức hỗ trợ: Đối với giống mới được hỗ trợ 70% chi phí để xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết bị, hệ thống xử lý môi trường, nhưng không quá 03 tỷ đồng/dự án. Đối với cây trồng mới hỗ trợ 100% tiền mua giống lần đầu, nhưng không quá 300 triệu đồng/dự án.

3. Hỗ trợ đầu tư dự án sản xuất giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản (đã được lưu hành) ứng dụng công nghệ cao

- Đối tượng và điều kiện hỗ trợ: Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình đầu tư dự án sản xuất giống (nho, giống táo, giống măng tây xanh, giống dưa lưới, giống hành-tỏi; cải tạo chất lượng giống đàn bò, dê, cừu; nghiên cứu sản xuất giống tôm bố mẹ, giống cá biển và một số giống loài hải đặc sản khác) ứng dụng một trong các công nghệ sau: công nghệ sinh học tổng hợp, công nghệ sinh học phân tử, công nghệ vi sinh thế hệ mới, công nghệ nhân nuôi mô tế bào chất lượng cao quy mô công nghiệp, thuốc điều hòa sinh trưởng cho cây trồng, kích dục tố thủy sản thế hệ mới đạt tiêu chuẩn quốc tế.

- Mức hỗ trợ 30% chi phí đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, đầu tư thiết bị sản xuất, nhưng tối đa không quá 01 tỷ đồng/dự án. 

4. Hỗ trợ đầu tư dự án trồng trọt ứng dụng công nghệ cao
- Đối tượng và điều kiện hỗ trợ: Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình khởi nghiệp đầu tư dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trồng các loại cây nho, táo, hành, tỏi, măng tây, nha đam; rau mùi, dưa lưới, dưa lê, dưa leo, bí đậu, hoa lan, bưởi da xanh, chuối; sản xuất theo công nghệ canh tác (thủy canh, khí canh, trồng trên giá thể), có xây dựng hệ thống nhà kính, nhà màng, hệ thống tưới tiết kiệm kết hợp bón phân điều khiển tự động; có diện tích đầu tư tối thiếu 500 m2/dự án.

- Mức hỗ trợ 30% kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng, mua thiết bị nhưng tối đa không quá 700 triệu đồng/dự án.

5. Hỗ trợ đầu tư dự án chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao
- Đối tượng và điều kiện hỗ trợ: Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình đầu tư dự án chăn nuôi bò sữa, bò thịt cao sản, dê, cừu, heo, gà theo quy mô công nghiệp, ứng dụng công nghệ cao, đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: có đầu tư máy chế biến thức ăn, máy trộn thức ăn, máy cho ăn tự động, máng uống nước tự động, máy bơm cao áp, hệ thống phun sương, hệ thống khí sinh học, đệm lót sinh học để xử lý chất thải chăn nuôi theo công nghệ sinh học, hệ thống xử lý tuần hoàn tái sử dụng nước; qui mô dự án đối với nuôi bò sữa, bò thịt tối thiểu 200 con; dê, cừu tối thiểu 600 con; heo nái tối thiểu 300 con, heo thương phẩm tối thiểu 1.000 con, gà tối thiểu 5.000 con.

 - Mức hỗ trợ 30% kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng về xử lý chất thải, giao thông, điện, nước, nhà xưởng và mua thiết bị, nhưng tối đa không quá 02 tỷ đồng/dự án.

6. Hỗ trợ đầu tư trang thiết bị, ứng dụng công nghệ cao trong chế biến và bảo quản sản phẩm nông nghiệp

- Đối tượng và điều kiện hỗ trợ: Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình có dự án đầu tư cơ sở chế biến, bảo quản nông sản ứng dụng một trong các công nghệ sau: công nghệ thế hệ mới trong xử lý, chế biến, bảo quản sản phẩm nông nghiệp; công nghệ nano cao cấp, màng phủ nano; công nghệ tách chiếc hoạt chất dược liệu siêu sạch.

- Mức hỗ trợ 30% kinh phí để đầu tư trang thiết bị, công nghệ nhưng tối đa không quá 01 tỷ đồng/dự án.
Điều 3. Kinh phí thực hiện chính sách giai đoạn 2022-2030

1. Nguồn vốn sự nghiệp ngân sách tỉnh: 135 tỷ đồng.

- Giai đoạn 2022-2025: 60 tỷ đồng;

- Giai đoạn 2026-2030: 70 tỷ đồng.

2. Kinh phí quản lý, chỉ đạo, nghiệm thu, kiểm tra: Thuộc ngân sách cấp nào thì do ngân sách cấp đó tự đảm bảo; mức chi do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định phù hợp với tính chất từng đợt kiểm tra cụ thể nhưng tối đa 2% tổng kinh phí hỗ trợ./.

DỰ THẢO








